
Phụ lục 1
VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

(Ban hành kèm theo Công văn số:         /HĐPH-PBGDPL ngày       /9/2026
 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh Cà Mau)

STT Tên văn bản Ghi chú

1
Nghị định số 341/2026/NĐ-CP ngày 01/9/2026 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật An 
ninh mạng về hoạt động mật mã dân sự

2

Nghị định số 340/2026/NĐ-CP ngày 28/8/2026 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung  một số điều của Nghị định số 140/2004/NĐ-
CP ngày 25 tháng 6 năm 2004 của Chính phủ quy định chi tiết 
một số điều của Luật Biên giới quốc gia

3

Nghị định số 339/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực xây dựng, 
quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật, quản lý, phát triển nhà, 
kinh doanh bất động sản

4

Nghị định số 338/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 của Chính phủ  
sửa đổi, bổ sung một số điều của 03 Nghị định của Chính phủ 
về chế độ trợ cấp một lần khi thôi phục vụ trong Quân đội đối 
với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên 
chức quốc phòng

5
Nghị định số 337/2026/NĐ-CP ngày 26/8/2026 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tiếp 
cận thông tin

6 Nghị định số 335/2026/NĐ-CP ngày 21/8/2026 của Chính phủ 
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https://vanban.chinhphu.vn/he-thong-van-
ban?classid=1&mode=1&typegroupid=4

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218744&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=219343&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=219343&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218736&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=219043&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=219342&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=219342&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=219342&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218682&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=219369&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=219369&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=219369&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218745&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218275&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=219279&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=219279&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=219279&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=219279&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218737&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=219284&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=219284&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218642&classid=1&typegroupid=4


2

STT Tên văn bản Ghi chú
quy định chính sách trợ giúp xã hội

7

Nghị định số 334/2026/NĐ-CP ngày 20/8/2026 của Chính phủ  
quy định về tự chủ của cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp; cơ chế tài chính đối với giáo dục đại học và giáo 
dục nghề nghiệp; chương trình trọng điểm quốc gia đào tạo 
tiến sĩ toàn thời gian

8
Nghị định số 333/2026/NĐ-CP  ngày 19/8/2026 của Chính 
phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
An ninh mạng

9
Nghị định số 332/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ 
quy định về hoạt động kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh 
mạng

10 Nghị định số 331/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ 
Về bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin

11
Nghị định số 330/2026/NĐ-CР ngày 19/8/2026 của Chính phủ 
quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh 
mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân

12 Nghị định số 329/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ 
quy định về lực lượng bảo vệ an ninh mạng

13 Nghị định số 328/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ 
quy định phòng, chống tin giả, tin sai sự thật

14
Nghị định số 327/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ 
quy định về phòng ngừa, xử lý thông tin và hành vi sử dụng 
công nghệ thông tin, mạng máy tính, mạng viễn thông, 
phương tiện điện tử xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an 
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https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=219242&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=219242&classid=1&typegroupid=4
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STT Tên văn bản Ghi chú
toàn xã hội trên không gian mạng

15 Nghị định số 326/2026/NĐ-CP ngày 19/8/2026 của Chính phủ 
quy định về định danh địa điểm

16
Nghị định số 321/2026/NĐ-CP ngày 18/8/2026 của Chính phủ 
quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi 
người có công với cách mạng

17

Nghị định số 319/2026/NĐ-CP ngày 13/8/2026 của Chính phủ  
quy định về thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình 
ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách 
trên phương tiện giao thông đường bộ 

18

Nghị định số 318/2026/NĐ-CP ngày 12/8/2026 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Phục hồi, phá sản về 
các trường hợp không áp dụng đối với hợp đồng phái sinh có 
điều khoản về thanh toán ròng

19
Nghị định số 317/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ 
quy định về tổ chức, quản lý và sử dụng Quỹ Học bổng Quốc 
gia

20

Nghị định số 316/2026/NĐ-CP ngày 11/8/2026 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 135/2025/NĐ-
CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ về chế độ tài 
chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước 
ngoài và giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà 
nước tại tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 
điều lệ và tổ chức tín dụng có vốn nhà nước

21 Nghị định số 315/2026/NĐ-CP ngày 10/8/2026 của Chính phủ 
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STT Tên văn bản Ghi chú
quy định về kiểm định và kiểm tra an ninh thiết bị kỹ thuật 
bảo vệ bí mật nhà nước

22

Nghị định số 311/2026/NĐ-CP ngày 06/8/2026 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 189/2025/NĐ-
CР ngày 01 tháng 7 năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết 
Luật Xử lý vi phạm hành chính về thẩm quyền xử phạt vi 
phạm hành chính

23

Nghị định số 308/2026/NĐ-CP ngày 05/8/2026 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp 
về chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với doanh nghiệp và 
Quỹ đào tạo nhân lực của doanh nghiệp

24

Nghị định số 307/2026/NĐ-CP ngày 04/8/2026 của Chính phủ 
quy định về lựa chọn, công nhận, chính sách đối với người có 
uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và chính sách 
thăm hỏi, chúc mừng, tặng quà, động viên, gặp mặt, biểu 
dương, tôn vinh đối với một số tổ chức, cá nhân người dân tộc 
thiểu số

25

Nghị định số 305/2026/NĐ-CP ngày 03/8/2026 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2019/NĐ-
CР ngày 20 tháng 3 năm 2019 của Chính phủ quy định về tố 
cáo và giải quyết tố cáo trong Quân đội nhân dân

26
Nghị định số 304/2026/NĐ-CP ngày 03/8/2026 của Chính phủ 
huy động tiềm lực khoa học và công nghệ, kỹ thuật phục vụ 
hoạt động của Công an nhân dân

27 Nghị định số 303/2026/NĐ-CP ngày 01/8/2026 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 32/2024/NĐ-

https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=219155&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=219155&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218598&classid=1&typegroupid=4
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https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=219135&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=219135&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=219135&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218598&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=219099&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=219099&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=219099&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218598&classid=1&typegroupid=4
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https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=219081&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=219081&classid=1&typegroupid=4
https://vanban.chinhphu.vn/?pageid=27160&docid=218598&classid=1&typegroupid=4
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STT Tên văn bản Ghi chú
CP ngày 15 tháng 3 năm 2024 của Chính phủ về quản lý, phát 
triển cụm công nghiệp

28

Nghị định số 302/2026/NĐ-CP ngày 01/8/2026 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật 
Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa qua Sở giao dịch 
hàng hóa
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